6

	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN HÒA THỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 03 /ĐA-UBND
	    An Hòa Thịnh, ngày 30 tháng 05 năm 2023


ĐỀ ÁN
Tập trung, tích tụ đất nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 và những 
năm tiếp theo; kế hoạch thực hiện năm 2023 xã An Hòa Thịnh

I. Thông tin chung về Đề án:

1. Tên đề án: Đề án tích tụ, tập trung đất nông nghiệp trên địa bàn xã An Hòa Thịnh giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo; kế hoạch thực hiện
 năm 2023

2. Cơ quan xây dựng và thực hiện Đề án:

- Cơ quan chủ trì xây dựng Đề án: UBND xã An Hòa Thịnh
- Cơ quan tổ chức thực hiện Đề án: UBND xã An Hòa Thịnh
3. Cơ quan chỉ đạo thực hiện Đề án: Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn.

4. Cơ quan phê duyệt Đề án: Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn.

5. Sản phẩm của Đề án: Quyết định phê duyệt Đề án của UBND huyện.

II. Nội dung đề cương Đề án:

1, Căn cứ pháp lý:

Căn cứ nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 18/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Căn cứ Chỉ thị số 19-CT/HU ngày 01/7/2022 của Ban thường vụ huyện ủy Hương Sơn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo 
Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 - 2025.
Căn cứ  Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/7/2022 của UBND huyện Hương Sơn về việc thực hiện Nghị Quyết 06/NQ-TU ngày 18/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy Hà Tĩnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.
Căn cứ  Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 26/5/2023 của UBND huyện Hương Sơn về việc chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023

Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng xã An Hòa Thịnh-huyện Hương Sơn- tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2030.

2, Thực trạng đất đai và sản xuất nông nghiệp của xã

2.1. Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp của xã

- Trồng trọt

Tổng diện tích đất tự nhiên của xã 1403,38ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 852,6 ha, chiếm 60,75% diện tích đất tự nhiên.
Tổng diện tích gieo trồng: lúa 685 ha, năng suất 54,05 tạ/ ha, sản lượng đạt 3702.4 tấn; 
Ngô diện tích 159 ha, năng suất 55 tạ/ha, sản lượng 877.6 tấn; 
Lạc Xuân 40 ha, năng suất 14 tạ/ha, sản lượng 56 tấn; 
Diện tích khoai lang 12 ha, năng suất 70 tạ/ha, sản lượng 8,4tấn; rau màu 130 ha (chủ yếu trồng xen); 
Đậu 70 ha, năng suất 12 tạ/ha, sản lượng 84 tấn.

- Chăn nuôi: Đàn trâu bò: 2320 con; Đàn Hươu 437 con; đàn Dê 2.300 con; Lợn 452 co; Tổng đàn gia cầm 64.450 con.
- Nuôi trồng thủy sản:
Toàn xã có 5,21 ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản. Trong đó hộ gia đình có 66 hộ diện tích 3,03 ha, diện tích 2,08 ha còn lại là ao, hộ, kênh rạch thuộc đất UBND xã quản lý. 


-Lâm nghiệp: Toàn xã có 224,86 ha, chiếm 16,02% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: Rừng phòng hộ 165,71ha, rừng sản xuất 59,15 ha, loại cây chủ yếu là thông và keo, diện tích đất lâm nghiệp chủ yếu là của ban quản lý rừng phòng hộ sông ngàn phố được giao đất.

2.2. Thực trạng quản lý, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.


- Đánh giá thực trạng về diện tích, tình hình biến động đất và hồ sơ địa chính đất nông nghiệp( tổng diện tích đất lúa, đất màu)

Diện tích đất trồng lúa 501,54 ha, chiếm 35,73% tổng diện tích tự nhiên, trong đó: Đất chuyên trồng lúa 359,76 ha, đất trồng lúa nước còn lại 141,77 ha.


Diện tích đất màu 160,09 ha, chiếm 11,40% tổng diện tích tự nhiên.


Nhìn chung diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã trong nhưng năm qua có chiều hướng giảm do chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác nhau như làm giao thông, thủy lợi, khu dân cư và các công trình phúc lợi khác.

- Đánh giá thực trạng về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

  
Tổng số hộ sử dụng đất 1978 hộ,  tổng số thửa 16.647 thửa, tổng diện tích 616,89 ha, bình quân số thửa/ hộ= 8,4 thửa; bình quân diện tích/ thửa= 370,5m2.

-. Đánh giá kết quả, tình hình thực hiện tích tụ, tập trung đất và các chủ trương về chuyển đổi ruộng đất thời gian qua trên địa bàn xã.


Qua hai lần chuyển đổi ruộng đất nhờ sự chỉ đạo sâu sát của của cấp trên, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị ở địa phương nên đã đạt được kết quả tích cực, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản sản xuất; tổng số thửa đất trên địa bàn xã giảm hẳn; diện tích ô thửa lớn hơn; bên cạnh những kết quả đạt được thì còn bộc lộ một số tồn tại đó là nhân dân chưa mảnh dạn chuyển đổi ruộng đất,các hộ dân đang e ngại khi nhận vùng lúa tốt, xấu khác nhau; trên địa bàn xã chủ yếu đang thực hiện phương án các hộ tự chuyển đổi thửa đất cho nhau, chưa mạnh dạn tập trung chia lại ruộng đất nên diện tích thửa đất vẫn còn nhỏ lẽ.
2.3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện tích tụ, tập trung đất đai.
a, Thuận lợi: 
Nhờ có các Nghị quyết, chủ trương, chính sách, kế hoạch của cấp trên và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên việc tích tụ, tập trung ruộng đất đã được quan tâm thực hiên.
Tập trung, tích tụ ruộng đất sẽ khắc phục được tình trạng manh mún, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí, thời gian đi lại sản xuất. 
b, Khó khăn:  Là địa bàn ruộng bậc thang, nhiều xứ đồng, số thửa/hộ đang lớn, hiệu quả kinh tế khi đầu tư vào sản xuất nông nghiệp thập, rủi ro lại cao nên ảnh hưởng không nhỏ khi kêu gọi các doanh nghiệp, HTX, vào đầu tư tập trung, tích tụ ruộng đất. Các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không mặn mà khi đầu tư tập trung, tịch tụ ruộng đất
3, Mục tiêu, các hình thức tập trung, tích tụ đất đai
3.1. Mục tiêu, chỉ tiêu.
a,  Mục tiêu:

Tập trung, tích tụ ruộng đất để khắc phục tình trạng ruộng đất phân tán, nhỏ lẻ, manh mún. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp cận đất đai đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, áp dụng khoa học, công nghệ cao, gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững.
b) Các chỉ tiêu cụ thể:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân:  Tập trung, tích tụ ruộng đất với quy mô diện tích từ 2ha trở lên;
- Đối với Doanh nghiệp, hợp tác xã:  Thông qua các hình thức tập trung, tích tụ ruộng đất tạo thành vùng sản xuất tập trung đạt quy mô từ 30ha trở lên.
* Trong cả giai đoạn 2022-2030 tổng diện tích tập trung, tích tụ 361 ha. Trong đó:  

- Năm 2023  Tập trung, tích tụ ( dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng) khoảng 15 ha, vùng Thác Lác- Cổ ngựa; Cựa trưởng ( Đất hộ gia đình của 4 thôn Sâm cồn và  Thôn Nậy; Trùa; Cừa Quán) 


 Năm 2024  Thực hiện Tích tụ ruộng đất đối với hộ gia đình( quy mô diện tích 2 ha trở lên) thực hiện tại vùng Chò Rú; Lòi mây, Rú chuối với diện tích 6 ha gồm 2 hộ gia đình.
+ Năm 2025: Tập trung, tích tụ ( dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng) khoảng  90 ha. Trong đó: 

 Khoảng 30 ha, vùng  xã Sơn Thịnh cũ gồm xứ  đồng Mù Hà; Mù Râm; Cơn Trôi; Đồng Tràn; ( Đất hộ gia đình của 4 thôn: Đại Thịnh; Phúc Thịnh; Hưng Thịnh; An Thịnh). 

Khoảng 30 ha, tại vùng Trùa; Gần; Vệ; Cơn sênh; Đường Nghẹo; Mặt Ma; Mặt Nốc; (Đất hộ gia đình  của 6 thôn gồm:  Cây Da; Trung Mỹ; Bình Hòa; Đông Vực; Đông Mỹ; Thiên Nhẫn). 

Khoảng 30 ha vùng chợ mới, đào lường, de, của trưởng; (Đất hộ gia đình của  5 thôn:  Sâm Cồn; Trùa, Nậy, Cừa Quán; Đông Hà)

- Giai đoạn 2026 - 2030,  Tập trung tích tụ ruộng đất các vùng con lại diện tích khoảng 250 ha. 

3.2. Các phương thức tích tụ, tập trung đất đai: Dồn điền đổi thửa theo thôn xóm, theo vùng, theo xứ đồng gồm 

- Dồn điền, đổi thửa (chuyển đổi đất nông nghiệp);

- Hợp tác sản xuất với người có quyền sử dụng đất;

- Thuê lại quyền sử dụng đất nông nghiệp của người đang sử dụng đất;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

3.3. Triển khai thực hiện một số mô hình thí điểm tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn xã.
- Trong năm 2023 Tập trung, tích tụ khoảng 2 ha, do 1 hộ gia đình thực hiện tại xứ đồng Lòi mây, Rú chuối. Các năm tiếp theo thực hiện theo đề án.
4. Tiến độ thực hiện
- Lộ trình, nội dung công việc và tiến độ thời gian thực hiện cho từng năm và cả giai đoạn cụ thể như sau:
- Năm 2023  Tập trung, tích tụ ( dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng) khoảng 15 ha, vùng Thác Lác- Cổ ngựa; Cựa trưởng ( Đất hộ gia đình của 4 thôn Sâm cồn và  Thôn Nậy; Trùa; Cừa Quán) 


 Năm 2024  Thực hiện Tích tụ ruộng đất đối với hộ gia đình( quy mô diện tích 2 ha trở lên) thực hiện tại vùng Chò Rú; Lòi mây, Rú chuối với diện tích 6 ha gồm 2 hộ gia đình.

+ Năm 2025: Tập trung, tích tụ ( dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng) khoảng  90 ha. Trong đó: 

 Khoảng 30 ha, vùng  xã Sơn Thịnh cũ gồm xứ  đồng Mù Hà; Mù Râm; Cơn Trôi; Đồng Tràn; ( Đất hộ gia đình của 4 thôn: Đại Thịnh; Phúc Thịnh; Hưng Thịnh; An Thịnh). 

Khoảng 30 ha, tại vùng Trùa; Gần; Vệ; Cơn sênh; Đường Nghẹo; Mặt Ma; Mặt Nốc; (Đất hộ gia đình  của 6 thôn gồm:  Cây Da; Trung Mỹ; Bình Hòa; Đông Vực; Đông Mỹ; Thiên Nhẫn). 

Khoảng 30 ha vùng chợ mới, đào lường, de, của trưởng; (Đất hộ gia đình của  5 thôn:  Sâm Cồn; Trùa, Nậy, Cừa Quán; Đông Hà)

- Giai đoạn 2026 - 2030,  Tập trung tích tụ ruộng đất các vùng con lại diện tích khoảng 250 ha. 

5. Các giải pháp thực hiện Đề án tích tụ, tập trung đất đai.
5.1. Giải pháp về quy hoạch, san ủi đồng ruộng; xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, đắp bờ vùng bờ thửa.

5.2. Giải pháp tuyên truyền: Tăng cường các biện pháp tuyên truyền về chủtrương, các cơ chế chính sách thực hiện tích tụ ruộng đất của tỉnh thực hiện tái cơcấu ngành nông nghiệp tới doanh nghiệp, người nông dân để người dân hiểu, cùngchung tay, phối hợp thực hiện.

5.3. Giải pháp về cơ chế chính sách: Trên cơ sở định hướng các phương thứctích tụ đất đai, nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy quátrình tích tụ đất đai, thu hút doanh nghiệp, HTX,… đầu tư vào lĩnh vực sản xuấtnông nghiệp.

5.4. Giải pháp về kỹ thuật, công nghệ và phát triển sản xuất: Gồm nhóm giảipháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn liền với đào tạo, chuyển dịch lực lượng laođộng trong sản xuất nông nghiệp; huy động nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp;phát triển HTX, tổ hợp tác; liên kết doanh nghiệp và hộ nông dân; ứng dụng khoahọc công nghệ.

III. Kinh phí thực hiện đề án: 
Tổng kinh phí: 18.827.598.000 đồng. Trong đó:
6.1.  Nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách tỉnh: Theo Nghị quyết 51/NQ-HĐND tỉnh: 2.569.600.000 đồng.
6.2. Nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách cấp huyện: Theo Nghị quyết 23/NQ-HĐND huyện: 1.805.000.000 đồng.
6.3.Nguồn của ngân sách xã hỗ trợ: 9.393.800.000 đồng. 
6.4. Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác: 5.059.200.000 đồng
IV. Tổ chức thực hiện. 

- Ủy ban nhân dân xã đánh giá cụ thể, chi tiết thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, nhất là diện tích các loại đất, số hộ, số thữa/hộ để làm cơ sở cho việc chuyển đổi, tập trung ruộng đất; 
- Ban hành Nghị quyết của  Đảng bộ cấp xã, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, phân công các thành 
viên phụ trách thôn; 
Xây dựng Kế hoạch; Đề án tập trung tịch tụ ruộng đất phù hợp quy hoạch của địa phương trình UBND huyện phê duyệt. Trên cơ sở Đề án đã được phê duyệt, triển khai các bước như sau: 

Bước 1: Để Nghị quyết và Đề án của cấp trên và Nghị quyết của chi bộ; thôn tổ chức họp thông qua hộ dân mục tiêu của việc tập trung, tích tụ ruộng đất, 
lấy ý kiến của người dân; thành lập Tiểu Ban tập trung tích tụ ruộng đất. 

Bước 2: Tiểu Ban của thôn phôi hợp với ban chỉ đạo xã, phân loại hạng đất trên địa bàn thôn, quy hoạch  vùng sản xuất; phân loại hộ dân (hộ 1 khẩu, 2 khẩu..., hộ không có nhu cầu sản  xuất), lập dự toán kính phí cho Tiểu ban tích tụ, tập trung ruộng đất, kinh phí phá bờ vùng, bờ thửa. 

Bước 3: Sau khi phân loại hạng đất, số hộ sản xuất nông nghiệp; tổ chức  họp dân để bàn phương án chia đất. Đối với đất loại tốt một khẩu là bao nhiêu  m2, sau đó đối với đất loại 2, loại 3 hay đất màu thì nhân với hệ số là bao nhiêu?.  

Bước 4: Tổ chức giao đất: Trên cơ sở phân loại hộ (1 khẩu, 2 khẩu...); quy  hoạch vùng sản xuất (hiện trạng đất được đo vẽ trên giấy công khai tại hội quán),  lấy ý kiến của người dân về nhu cầu sản xuất (nhu cầu sản xuất lúa thâm canh,  sản xuất hoa màu, địa điểm sản xuất gần hay xa, loại đất tốt hay xấu …); sau đó tiểu ban lập danh sách theo nhóm để chọn phương án giao đất. Sau giao đất, Tiểu bản lập danh sách các hộ có diện tích trước và sau tập trung tích tụ để phối hợp với UBND xã đề xuất cấp lại bìa cho hộ dân.
V. Kiến nghị, đề xuất: 

- Ban thường vụ Đảng ủy Ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện,  xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các khâu đột phá của Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; Cả hệ thống chính trị từ xã xuống cơ sở,  mọi cán bộ đảng viên phải Nghiêm túc thực hiện nghị quyết; 

- Hội đồng nhân dân xã thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về tập trung, tích tụ ruộng đất để UBND xã trình UBND huyện phê duyệt ; ưu tiên cân đối ngân sách hàng năm phân  bổ nguồn vốn thực hiện đề án; 

- Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã phối hợp với Ban chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, hình thành vùng sản xuất quy mô  lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp./. 

	     Nơi nhận:                                                                  

   - UBND huyện;
   - Phòng TN& MT;
   - TT Đảng uỷ, TT HĐND xã;

   - Chủ tịch, PCT UBND xã;
    - Các thành viên BCĐ xã;

   - 19  đơn vị thôn;

   - Lưu VT..
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